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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Thí nghiệm 1 
· Tiếng Anh: Laboratory testwork 1
Mã số học phần: 7030424
Số tín chỉ học phần: 2(0-4-2) Thời gian học: 30 buổi (3tiết/buổi)
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 0; 				Bài tập: 0; 	       Thực hành: 60; 
       Thực tập: 0; 				Đồ án: 0; 			 Tự học: 30;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1. ThS. Lê Việt Hà	0304-11
2. ThS. Phạm Thị Nhung	0304-14
2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước và song hành:
Đập – nghiền – sàng – phân cấp:								- Mã HP: 
Tuyển vật lý:														- Mã HP: 
Lấy mẫu kiểm tra và điều khiển quá trình công nghệ tuyển:	- Mã HP:
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm vững được các kiến thức lý thuyết đã học về môn chuẩn bị khoáng sản như: phương pháp xác định thành phần độ hạt của khoáng sản; cách biểu diễn thành phần độ hạt của khoáng sản; nguyên lý làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của các thiết bị sàng, đập, nghiền và phân cấp.
4.1.2. Nắm vững được các kiến thức lý thuyết đã học về môn tuyển trọng lực: các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển trọng lực; phương pháp xác định thành phần tỷ trọng của khoáng sản; phương pháp xác định tính khó dễ tuyển trọng lực của khoáng sản; nguyên lý làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển của một số máy tuyển trọng lực chính như: máy lắng, bàn đãi…
4.1.3. Nắm vững được các kiến thức lý thuyết đã học về môn tuyển từ - tuyển điện và các phương pháp tuyển đặc biệt khác như: các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển từ - tuyển điện; lĩnh vực áp dụng của các phương pháp này; nguyên lý làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển máy tuyển từ khô kiểu con lăn, máy phân tích từ ướt…
4.1.4. Nắm vững được các kiến thức lý thuyết đã học về môn lấy mẫu kiểm tra, sinh viên biết cách thực hiện các thí nghiệm lắng, lọc khử nước và nắm bắt được một số phương pháp gia công mẫu và phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của than và quăng.

4.2. Kỹ năng
4.2.1.Cách thức tổ chức và tiến hành thí nghiệm, cách xử lý và biểu diễn kết quả thí nghiệm, cách chuyển đổi kết quả thí nghiệm sang các chỉ tiêu công nghệ tuyển để so sánh và đánh giá kết quả thí nghiệm…
4.2.2. Các cách biểu diễn thành phần độ hạt của khoáng sản, cách vận hành và điều chỉnh chế độ làm việc của các thiết bị đập; nghiền; sàng; phân cấp
4.2.3. Cách biểu diễn thành phần tỷ trọng của khoáng sản; cách đánh giá tính khả tuyển trọng lực của khoáng sản; cách vận hành và điều chỉnh chế độ làm việc của các thiết bị tuyển trọng lực như:  bàn đãi, máy lắng.
4.2.4Cách vận hành và điều chỉnh chế độ làm việc của các thiết bịtuyển từ khô kiểu con lăn, thiết bị phân tích từ ướt.
4.2.5 Cách thức tổ chức và tiến hành thí nghiệm tuyển nổi, khử nước. Cách vận hành thiết bị và điều chỉnh các chế độ công nghệ tuyển nổi và khử nước. Nắm được các tiêu chí để đánh giá chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả của quá trình tuyển.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 
· Thí nghiệm chuẩn bị khoáng sản; 
· Thí nghiệm tuyển trọng lực; 
· Thí nghiệm tuyển từ - tuyển điện và các phương pháp tuyển đặc biệt khác.
· Thí nghiệm tuyển nổi
· Thí nghiệm đánh giá chất lượng của than
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	THÍ NGHIỆM CHUẨN BỊ KHOÁNG SẢN
	0
	4.1.1
4.2.1 4.2.2

	1.1
	Phân tích rây khô
	
	

	1.2
	Xác định hiệu suất sàng chấn động quán tính
	
	

	1.3
	Nghiên cứu máy đập hàm
	
	

	1.4
	Nghiên cứu máy đập trục
	
	

	1.5
	Phương pháp phân tích lắng
	
	

	Chương 2
	THÍ NGHIỆM TUYỂN TRỌNG LỰC
	0
	

	2.1
	Phân tích chìm nổi 
	
	4.1.2
4.2.1
4.2.3

	2.2

	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến kết quả tuyển bằng máy lắng màng lắc
	
	

	2.3
	Nghiên cứu tuyển trên bàn đãi
	
	

	2.4
	Xác định khối lượng riêng của khoáng vật
	
	

	Chương 3
	THÍ NGHIỆM TUYỂN TỪ - TUYỂN ĐIỆN
	0
	

	3.1
	Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến kết quả tuyển từ bằng máy tuyển từ khô kiểu con lăn
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.4

	3.2
	Nghiên cứu sự làm việc của máy tuyển từ ướt
	
	

	Chương 4
	THÍ NGHIỆM KHỬ NƯỚC VÀ LẤY MẪU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
	0
	

	4.1
	Thí nghiệm lắng đọng
	
	

	4.2
	Thí nghiệm trộn mẫu và giản lược mẫu
	
	

	4.3
	Xác định độ ẩm trong của mẫu than theo tiêu chuẩn ISO 331-1983; TCVN 6254-1997
	
	

	4.4
	Xác định độ ẩm toàn phần của than đá theo tiêu chuẩn ISO 589-1974 (E)
	
	

	4.5
	Xác định độ ẩm hàng hóa quặng sắt TCVN 1667-86
	
	

	4.6
	Xác định hàm lượng tro nhiên liệu khoáng theo tiêu chuẩn ISO 1171-1976 (E)
	
	

	4.7
	Phương pháp xác định chất bốc than gầy và than cốc theo tiêu chuẩn ISO 562-1974
	
	

	6.2. Thí nghiệm / thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	THÍ NGHIỆM CHUẨN BỊ KHOÁNG SẢN
	20
	4.1.1
4.2.1 4.2.2

	1.1
	Phân tích rây khô
	3
	

	1.2
	Xác định hiệu suất sàng chấn động quán tính
	4
	

	1.3
	Nghiên cứu máy đập hàm
	4
	

	1.4
	Nghiên cứu máy đập trục
	3
	

	1.5
	Phương pháp phân tích lắng
	6
	

	Chương 2
	THÍ NGHIỆM TUYỂN TRỌNG LỰC
	20
	

	2.1
	Phân tích chìm nổi
	6
	4.1.2
4.2.1
4.2.3

	2.2

	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến kết quả tuyển bằng máy lắng màng lắc
	6
	

	2.3
	Nghiên cứu tuyển trên bàn đãi
	6
	

	2.4
	Xác định khối lượng riêng của khoáng vật
	2
	

	Chương 3
	THÍ NGHIỆM TUYỂN TỪ - TUYỂN ĐIỆN
	10
	

	3.1
	Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến kết quả tuyển từ bằng máy tuyển từ khô kiểu con lăn
	5
	4.1.3
4.2.1
4.2.4

	3.2
	Nghiên cứu sự làm việc của máy tuyển từ ướt
	5
	

	Chương 4
	THÍ NGHIỆM KHỬ NƯỚC VÀ LẤY MẪU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
	10
	

	4.1
	Thí nghiệm lắng đọng
	3
	4.1.4
4.2.1
4.2.5

	4.2
	Thí nghiệm trộn mẫu và giản lược mẫu
	1
	

	4.3
	Xác định độ ẩm trong của mẫu than theo tiêu chuẩn ISO 331-1983; TCVN 6254-1997
	2
	

	4.4
	Xác định độ ẩm toàn phần của than đá theo tiêu chuẩn ISO 589-1974 (E)
	2
	

	4.5
	Xác định độ ẩm hàng hóa quặng sắt TCVN 1667-86
	2
	

	4.6
	Xác định hàm lượng tro nhiên liệu khoáng theo tiêu chuẩn ISO 1171-1976 (E)
	3
	

	4.7
	Phương pháp xác định chất bốc than gầy và than cốc theo tiêu chuẩn ISO 562-1974
	1
	


7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp hướng dẫn làm thí nghiệm trong thực tế;
· Hướng dẫn từng nhóm sinh viên làm từng bài thí nghiệm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện tối thiểu 80% tổng số bài thí nghiệm.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm và có báo cáo kết quả thí nghiệm.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (15 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tổng số bài thí nghiệm và 100% báo cáo thí nghiệm
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


Lưu ý: 
- Nội dung trong bảng trên chỉ có thể thay đổi tùy theo đặc điểm của từng học phần. Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.
- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội dung tiêu chí đánh giá.
- Hình thức thi có thể thay đổi theo từng năm học (Giảng viên cần thông báo cho bộ phận Khảo thí nếu thay đổi hình thức thi vào đầu HK).
9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Tài liệu chính:
[1] Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, Bộ môn Tuyển khoáng
Tài liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Hoàng Sơn, Chuẩn bị khoáng sản, ĐH Mỏ-Địa chất, 2010.
[3] Phạm Hữu Giang, Ninh Thị Mai, Tuyển trọng lực, ĐH Mỏ - Địa chất, 2010.
[4] Trần Văn Lùng, Tuyển từ - Tuyển điện và các phương pháp tuyển đặc biệt khác,NXB Giao thông vận tải, 2008.
[5]. Nguyễn Bơi, Tuyển nổi, NXB Giao thông vận tải, 1998
[6]. Phạm Hữu Giang, Lấy mẫu kiểm tra kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Đia chất, 2001
[7]. Lê Ngọc Châu, Phạm Hữu Giang, Tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng, Trường Đại học Mỏ - Đia chất, 2004 

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	Buổi
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	CHƯƠNG 1: THÍ NGHIỆM CHUẨN BỊ KHOÁNG SẢN
	
	
	10
	Tài liệu chính [1], tài liệu tham khảo [2]

	1
	1.1. Phân tích rây khô
	
	
	2
	Sinh viên cần chuẩn bị trước chương 1 tài liệu [1].
Ôn lại chương 2; 3; 6 tài liệu [2]

	2-3
	1.2. Xác định hiệu suất sàng chấn động quán tính
	
	
	2
	

	4-5
	1.3. Nghiên cứu máy đập hàm
	
	
	2
	

	6
	1.4. Nghiên cứu máy đập trục
	
	
	2
	

	7-8
	1.5. Phương pháp phân tích lắng
	
	
	2
	

	
	CHƯƠNG 2: THÍ NGHIỆM TUYỂN TRỌNG LỰC
	
	
	10
	Tài liệu chính [1], tài liệu tham khảo [3]

	9-10
	2.1 Phân tích chìm nổi
	
	
	3
	Sinh viên cần chuẩn bị trước chương 2 tài liệu [1].
Ôn lại chương 3; 6; 7 tài liệu [3]

	11-12

	2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến kết quả tuyển bằng máy lắng màng lắc
	
	
	3
	

	13-14
	2.3 Nghiên cứu tuyển trên bàn đãi
	
	
	2
	

	15-16
	2.4 Xác định khối lượng riêng của khoáng vật
	
	
	2
	

	
	CHƯƠNG 3: THÍ NGHIỆM TUYỂN TỪ - TUYỂN ĐIỆN
	
	
	5
	Tài liệu chính [1], tài liệu tham khảo [4]

	17-18
	3.1 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến kết quả tuyển từ bằng máy tuyển từ khô kiểu con lăn
	
	
	3
	Sinh viên cần chuẩn bị trước chương 3 tài liệu [1].
Ôn lại chương 5 tài liệu [4]

	19-20
	3.2 Nghiên cứu sự làm việc của máy tuyển từ ướt
	
	
	2
	

	
	CHƯƠNG 4: THÍ NGHIỆM KHỬ NƯỚC VÀ LẤY MẪU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
	
	
	5
	Sinh viên cần chuẩn bị trước chương 5 tài liệu [1].
Ôn tập phần cuối tài liệu [5]
Ôn tập phần liên quan trong tài liệu [6], [7]

	24
	Thí nghiệm lắng đọng
	
	
	0,5
	

	25
	Thí nghiệm trộn mẫu và giản lược mẫu
	
	
	0,5
	

	26
	Xác định độ ẩm trong của mẫu than theo tiêu chuẩn ISO 331-1983; TCVN 6254-1997
	
	
	0,5
	

	27
	Xác định độ ẩm toàn phần của than đá theo tiêu chuẩn ISO 589-1974 (E)
	
	
	0,5
	

	28
	Xác định độ ẩm hàng hóa quặng sắt TCVN 1667-86
	
	
	1
	

	29
	Xác định hàm lượng tro nhiên liệu khoáng theo tiêu chuẩn ISO 1171-1976 (E)
	
	
	1
	

	30
	Phương pháp xác định chất bốc than gầy và than cốc theo tiêu chuẩn ISO 562-1974
	
	
	1
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PGS. TS Phạm Văn Hòa
	Hà nội, ngày      tháng     năm 20…
TRƯỞNG BỘ MÔN
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